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	STT
	Họ
	Tên
	Ngày sinh
	Nghề nghiệp
	Chức vụ
	BT/KBT

	1
	Nguyễn Võ Thúy
	An
	16/07/2013
	Công nghệ thông tin
	Chính khách
	BT

	2
	Phạm Ngọc
	Dung
	07/10/2013
	Bộ trưởng Bộ Nội vụ
	Thiếu tá
	BT

	3
	Phạm Văn Kim
	Anh
	17/04/2013
	Bộ trưởng Bộ Nội vụ
	Thiếu tướng
	BT

	4
	Phan
	Anh
	10/03/2013
	Luật sư
	Luật sư
	Kô BT

	5
	Đinh Nguyễn Thái
	Anh
	05/01/2013
	Âm nhạc
	Giáo viên
	BT

	6
	Hồ Gia
	Bảo
	26/06/2013
	Công nghệ thông tin
	Giáo viên
	BT

	7
	Nguyễn Gia
	Bảo
	17/03/2013
	
	
	BT

	8
	Lê Thị Kim
	Chi
	12/08/2013
	Công nghệ thông tin
	Giáo viên
	BT

	9
	Phan Huỳnh Minh
	Đức
	29/10/2013
	Công nghệ thông tin
	Chính khách
	BT

	10
	Phạm Thị Thanh
	Trà
	22/01/2013
	Giáo viên, chính khách
	Chính khách
	BT

	11
	Trần Nguyễn Gia
	Hân
	08/11/2013
	Âm nhạc
	Giáo viên
	BT

	12
	Huỳnh Minh
	Hiển
	13/01/2013
	Âm nhạc
	Giáo viên
	BT

	13
	Nguyễn Thanh
	Hiếu
	28/05/2013
	
	
	BT

	14
	Nguyễn Tuấn
	Hưng
	23/04/2013
	[bookmark: _GoBack]Âm nhạc
	Giáo viên
	BT

	15
	Phan Huỳnh Minh
	Khang
	13/09/2013
	Bộ trưởng Bộ Nội vụ
	Đại tá
	BT

	16
	Trần Đăng
	Khôi
	11/11/2013
	Âm nhạc
	Giáo viên
	BT

	17
	Nguyễn Hoàng Minh
	Khôi
	29/09/2013
	Âm nhạc
	Giáo viên
	BT

	18
	Tôn Thất Phi
	Long
	19/09/2013
	Bộ trưởng Bộ Nội vụ
	Đại tá
	BT

	19
	Phùng Quang
	Thanh
	16/11/2013
	Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	Đại tướng
	BT

	20
	Võ Nguyễn Hoài
	Linh
	09/10/2013
	Diễn viên
	
	BT

	21
	Phạm Huỳnh Khải
	Minh
	03/04/2013
	Âm nhạc
	Giáo viên
	BT

	22
	Tạ Quang
	Bửu
	31/10/2013
	Giáo sư
	Giáo sư
	BT

	23
	Lê Văn
	Linh
	16/09/2013
	Ca sĩ
	
	BT

	24
	Trường 
	Chinh
	22/08/2013
	Tổng Bí thư
	
	BT

	25
	Nguyễn Đình
	Nguyên
	09/10/2013
	Diễn viên
	
	BT

	26
	Phạm Hồng
	Nhi
	15/08/2013
	Diễn viên
	
	BT

	27
	Nguyễn Hoàng
	Phát
	19/11/2013
	
	
	BT

	28
	Hầu A
	Phong
	15/01/2013
	
	
	BT

	29
	Ưng Hoàng
	Phúc
	15/12/2013
	Ca sĩ
	
	BT

	30
	Ngô Trung
	Quý
	27/03/2013
	
	
	BT

	31
	Lò Văn
	Tuấn
	18/09/2013
	
	
	BT

	32
	Phan Văn
	Giang
	14/07/2013
	Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	Đại tướng
	BT

	33
	Nguyễn Huỳnh Minh
	Thùy
	20/08/2013
	
	
	BT

	34
	Văn Tiến
	Dũng
	16/07/2012
	Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	Đại tướng
	BT

	35
	Vũ Đức
	Trung
	05/05/2013
	
	
	BT

	36
	Đoàn
	Khuê
	16/07/2013
	Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	Đại tướng
	BT

	37
	Lê Đức
	Anh
	21/06/2013
	Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	Đại tướng
	BT

	38
	Nguyễn Ngô Hoài
	Lâm
	08/02/2013
	
	
	BT




Lưu ý: Những dòng Họ Tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức vụ và BT/KBT nào có chữ in nghiêng : Họ Tên của Lớp trưởng.
